ỦY BAN NHÂN DÂN TP. THỦ ĐỨC   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NH 2021-2022

  TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                     MÔN TOÁN 9 – THỜI GIAN: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC:

Bài 1 (3,0 điểm). Tính: 
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Bài 2 (1,5 điểm): Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).

a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b)  Tìm toạ độ giao điểm  của (D) và (D’) bằng phép tính

Bài 3 (1,0 điểm) Rút gọn A:

A = 
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Bài 4 (1,0 điểm):  Ông A mua 300 cái cặp với giá một cái cặp là 100 000 đồng. Ông bán 200 cái cặp mỗi cái so với giá vốn ông lãi được 30% với 50 cái còn lại mỗi cái ông lãi  10% và 50 cái cuối mỗi cái ông bán lỗ vốn 5%. Hỏi sau khi bán xong số cặp trên ông A lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 5 ( 0,5 điểm): Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 300 và bóng của một tháp tại thời điểm đó  trên mặt đất dài 92m. Tính chiều cao của tháp.  ( kết quả làm tròn đến  hàng đơn vị) 
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Bài 6 (3,0 điểm): Từ điểm S ở ngoài (O; R) vẽ hai tiếp tuyến SA và SB đến (O; R), ( với A, B là các tiếp điểm ). Kẻ đường kính BD của (O; R). Tia SO cắt dây AB tại H.

a) Chứng minh SO là trung trực của đoạn thẳng AB và SO //  AD

b) SD cắt (O; R) tại E  (E khác D). Chứng minh: SH.SO = SE . SD

c) Chứng minh: [image: image9.png]OHD = ODA
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Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (CHÍNH THỨC)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm
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	2a
	Lập bảng giá trị (D) và (D’) đúng
0.25

Vẽ (D) và (D’) đúng
0.2
	0,5
0,5

	2b
	Tính đúng x = 2

Tính đúng y = -2

Vậy toạ độ giao điểm của (D) và (D’) là ( 2;–2) 
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	0,25

0,25
0,25
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	4
	Số tiền vốn ông A mua 300 chiếc cặp: 300.100000 = 30 000 000 (đồng)

Số tiền ông A thu được sau khi bán hết 300 cái cặp:

200.100000.130% + 50.100000.110% + 50.100000.95%=  36 250 000 (đồng)
Số tiền ông A lời:

36 250 000 – 30 000 000 = 6 250 000 (đồng)
Vậy ông A lời được 6 250 000 đồng.
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Vậy  chiều cao của tháp khoảng  53 mét 
	0,25
0,25

	6a
	
a)Chứng minh SO là trung trực của đoạn thẳng AB và SO //  AD

Chứng minh: OS là trung trực của đoạn thẳng AB

( OA = OB, SA = SB )
0.5

Chứng minh : (ABD vuông  ( A ( (O), BD là đường kính )
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Mà 
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Nên AD // OS
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	6b
	SD cắt (O,R) tại E  (E khác D). Chứng minh SH.SO = SE . SD
LÀ 1
Chứng minh: (BED vuông ( E ( (O), BD là đường kính )
0.5

 Chứng minh: SB2 = SE . SD( ∆SBD vuông tại B, đường cao BE suy ra  SB2= SE . SD)
Mà SB2= SH . SO(∆SBO vuông tại B, đường cao BH)
Nên SH.SO = SE . SD( = SB2)
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	6c
	Chứng minh: [image: image32.png]OHD = ODA
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Ta có: OD2 = OB2 = OH . OS
(ODH và (OSD có:
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 Do đó: (ODH ~ (OSD(c.g.c)

 ( [image: image38.png]OHD = ODA
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